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Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Văn Trần Quế Lâm Nữ 23/04/1997
Giáo viên Tiếng 

Anh

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Không xét nguyện vọng 

2

2 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ 14/08/1990
Giáo viên Tiếng 

Anh

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Không xét nguyện vọng 

2
Con Thương binh

3 Nguyễn Ngọc Trúc Linh Nữ 23/07/1993
Giáo viên Tiếng 

Anh

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Không xét nguyện vọng 

2

4 Phan Thị Kim Phượng Nữ 07/09/1996
Giáo viên Tiếng 

Anh

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Không xét nguyện vọng 

2

5 Nguyễn Thị Xuân Nữ 19/11/1993
Giáo viên Tiếng 

Anh

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Không xét nguyện vọng 

2

6 Lương Thị Thu Hương Nữ 27/07/1993
Giáo viên Tiếng 

Anh

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Không xét nguyện vọng 

2
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7 Trần Thị Kim Thấm Nữ 26/07/1999
Giáo viên Tiếng 

Anh

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Không xét nguyện vọng 

2

8 Nguyên Dư Kim Phụng Nữ 17/10/1989
Giáo viên Tiếng 

Anh

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Không xét nguyện vọng 

2

9 Võ Nguyễn Ngọc Ngân Nữ 03/02/1995
Giáo viên Tiếng 

Anh

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Không xét nguyện vọng 

2

10 Phạm Lê Ngọc Cẩm Bi Nữ 05/05/1998
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học Võ 

Thị Sáu

Trường Tiểu học Trương 

Định

11 Trần Thị Thanh  Thảo Nữ 27/02/1995
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học Võ 

Thị Sáu

Trường Tiểu học Duy 

Tân

12 Nguyễn Kim Hồng Nữ 26/05/1993
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học Võ 

Thị Sáu

Trường Tiểu học Kim 

Đồng

13 Nguyễn Thị Ngọc Hoàng Nữ 22/05/1993
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học Võ 

Thị Sáu

Trường Tiểu học Hoàng 

Diệu

14 Lâm Nhật Băng Nữ 18/10/2000
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học Duy 

Tân

Trường Tiểu học Võ 

Trường Toản

15 Nguyễn Thị Hoài Mơ Nữ 15/04/1993
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học Duy 

Tân

Trường Tiểu học Lê 

Ngọc Hân 
Con thương binh 

16 Nguyễn Thị Phương Trang Nữ 01/07/2001
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học 

Trương Định

Trường Tiểu học Hoàng 

Diệu

17 Trần Thế Trung Nam 03/12/1991
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học 

Trương Định

Trường Tiểu học Hoàng 

Diệu

18 Nguyễn Thu Dung Nữ 15/11/2000
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học 

Trương Định

Trường Tiểu học 

Nguyễn Hiền

19 Đỗ Thị Luyến Nữ 15/10/1999
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học 

Nguyễn Khuyến

Trường Tiểu học Hoàng 

Diệu
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20 Nguyễn Thị Hoài  Linh Nữ 05/04/1997
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học 

Nguyễn Khuyến

Trường Tiểu học Trương 

Định

21 Phạm Phương Sinh Nam 19/03/2000
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học Võ 

trường Toản

Trường Tiểu học Duy 

Tân

22 Nguyễn Xuân Hồng Nữ 06/12/2000
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học 

Nguyễn Hiền

Trường Tiểu học Trương 

Định

23 Thái Minh Phượng Nữ 07/08/1994
Giáo viên Âm 

Nhạc

Trường Tiểu học  

Nguyễn Hiền

Trường Tiểu học Bùi 

Thị Xuân

24 Hà Kiều Anh Nữ 16/12/2000
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học 

Hoàng Diệu

Trường Tiểu học Trương 

Định

25 Trần Thị Kim Duyên Nữ 26/02/2000
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học 

Hoàng Diệu

Trường Tiểu học Võ 

Ttrường Toản

26 Lâm Thị Phúc Nữ 23/02/2000
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học 

Hoàng Diệu

Trường Tiểu học Võ 

Ttrường Toản

27 Ngô Ngọc  Lệ Quyên Nữ 28/03/1994
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học Lê 

Ngọc Hân

Trường Tiểu học La Văn 

Cầu

28 Phạm Huỳnh Quyên Nữ 12/12/2002
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học Kim 

Đồng

Trường Tiểu học 

Nguyễn Du

29 Phạm Thành Phát Nam 30/08/2000
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học Kim 

Đồng

Trường Tiểu học 

Nguyễn Du

30 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 29/03/1997
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học Kim 

Đồng

Trường Tiểu học Trương 

Định

31 Nguyễn Văn Tuyên Nam 03/06/1996
Giáo viên Tin 

học

Trường Tiểu học Trần 

Phú

Trường Tiểu học Tôn 

Thất Tùng

Hoàn thành nghĩa vụ 

tham gia công an 

nhân dân
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32 Lê Thị Mai Phương Nữ 12/06/1993
Giáo viên Âm 

Nhạc

Trường Tiểu học Lê 

Văn Tám

Trường Tiểu học Kim 

Đồng

33 Lý Tuyết Trân Nữ 09/01/2001
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học 

Nguyễn Du

Trường Tiểu học Duy 

Tân

34 Trần Minh Huy Nam 15/07/1998
Giáo viên Thể 

dục

Trường Tiểu học 

Nguyễn Du

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh Khai

35 Nguyễn Hoàng Minh Nam 17/06/1993
Giáo viên Thể 

dục

Trường Tiểu học 

Nguyễn Du 

Trường Tiểu học La Văn 

Cầu

36 Trương Thị Cẩm Loan Nữ 13/08/1995
Giáo viên Thể 

dục

Trường Tiểu học La 

Văn Cầu

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh Khai

37 Võ Hiền Phương Nam 02/11/1995
Giáo viên Thể 

dục

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh Khai

Trường Tiểu học La Văn 

Cầu

38 Trần Thị Thanh Thanh Nữ 02/4/1994
Giáo viên Thể 

dục

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh Khai

Trường Tiểu học 

Nguyễn Du

39 Nguyễn Lâm Trọng Hiếu Nam 29/05/1990
Giáo viên Tiểu 

học

Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh Khai

Trường Tiểu học Hoàng 

Diệu

40 Lê Thị Kim Dung Nữ 28/08/1991
Giáo viên Tin 

học

Trường tiểu học Tôn 

Thất Tùng

Trường tiểu học Trần 

Phú

1 Hồ Thị Lệ Phương Nữ 07/08/1998 Kế toán
Trường TH Lê Ngọc 

Hân

Trường THCS Trần 

Hưng Đạo

2 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 25/03/1985 Kế toán
Trường TH Lê Ngọc 

Hân

Trường mầm non Hiệp 

Ninh

* Danh sách này có 42  thí sinh dự tuyển.

 KẾ TOÁN
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